
—
Framia
Thiết kế tràn viền. Tinh tế trong từng chi tiết. 

•	Thiết kế tràn viền với đường cong 
thanh thoát hai bên, mỏng 7,8mm 
tính từ bề mặt lắp đặt

•	Đèn nền LED chiếu sáng bền bỉ với 
tuổi thọ cao

•	Dễ dàng lắp đặt và đảm bảo an 
toàn nhờ tấm gắn kim loại phủ 
nhựa cao cấp

•	Đa dạng lựa chọn màu sắc, phù hợp 
cho mọi công trình từ thương mại, 
dân dụng đến khách sạn
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Kiếm tìm vẻ đẹp là hành trình bất tận 
của sự sáng tạo. Framia, dòng công tắc 
và ổ cắm tràn viền từ ABB là hiện thân 
cho sự thấu hiểu sâu sắc và tôn vinh vẻ 
đẹp hiện đại. Với thiết kế tinh tế, đường 
nét mềm mại và kiểu dáng thanh mảnh, 
Framia khéo léo kết hợp giữa sự tối giản 
và nét sang trọng, giữa công năng và 
nghệ thuật, tạo ra sản phẩm vừa tiện 
ích vừa đẹp mắt. Mang phong cách tối 
giản vào không gian sống, Framia không 
chỉ là thiết bị điện mà còn là một tác 
phẩm nghệ thuật tô điểm cho bức tường 
nhà bạn.

—
Framia
Thiết kế tràn viền. 
Tinh tế trong từng chi tiết. 



Framia dễ dàng hòa mình vào mọi không gian sống, 
từ khách sạn, căn hộ, đến văn phòng làm việc. Dù là 
phong cách hiện đại tối giản hay cổ điển sang trọng, 
Framia luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu cái 
đẹp và sự tinh tế.



4 ABB FR AMI A THIẾT KẾ TR ÀN V IỀN. T INH TẾ TRONG TỪNG CHI T IẾT.

Công trình 
dân dụng

Bề mặt trang nhã

Kết cấu mềm mại 

Thiết kế vượt thời gian

Không chỉ dừng lại ở vai trò công tắc hay 
ổ cắm điện, Framia còn thể hiện phong 
cách sống tinh tế. Tại ABB, chúng tôi tin 
rằng một thiết kế tốt không chỉ làm đẹp 
không gian mà còn nâng tầm chất lượng 
sống. Dòng sản phẩm Framia với năm 
gam màu thời thượng chính là minh 
chứng rõ nét cho cam kết đó.



Đẳng cấp trong dịch vụ khách sạn được 
thể hiện qua từng chi tiết nhỏ nhất. 
Framia không chỉ là thiết bị công tắc hay 
ổ cắm, mà còn là biểu tượng của sự tinh 
tế và cam kết mang đến trải nghiệm 
khách hàng tuyệt vời. Với thiết kế hoàn 
mỹ và tính năng trực quan, Framia đáp 
ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của 
ngành dịch vụ khách sạn. Vượt xa một 
thiết bị điều khiển điện hay chiếu sáng 
thông thường, Framia là điểm nhấn hoàn 
thiện cho không gian lưu trú sang trọng 
và tiện nghi.

Khách sạn

—
Công tắc thẻ từ 16A
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Framia không chỉ theo đuổi sự hoàn mỹ trong thiết kế mà còn chú 
trọng đến chất liệu và công nghệ chế tác. Sản phẩm được tạo nên 
từ nhựa cao cấp, hợp kim đồng và bạc, mang đến độ an toàn, bền 
bỉ vượt trội, lý tưởng cho các không gian thương mại có tần suất 
sử dụng cao. Mỗi chi tiết đều toát lên sự tinh xảo và mạnh mẽ, là 
kết tinh của những vật liệu chất lượng hàng đầu.

Công trình 
thương mại



—
Dẫn đầu xu hướng với phong cách 
tối giản hiện đại
Với thiết kế tràn viền mềm mại và độ mỏng chỉ 
7,8mm, Framia mang hơi thở của nghệ thuật tối 
giản vào cuộc sống thường ngày, trở thành một 
kiệt tác nghệ thuật độc đáo trên mọi bức tường.

— 
01 Trắng 
— 
02 Trắng mờ - WM
— 
03 Xám - SG 
— 
04 Đen mờ - MB 
— 
05 Vàng champagne - CH

—
02 

—
01 

—
03

—
05

—
04
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Hiệu suất và độ bền vượt trội 
Sử dụng chất liệu nhựa PC cao cấp với khả năng chống 
cháy, chống tia UV tiên tiến, hạn chế biến dạng và phai 
màu khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.  

Các chi tiết kim loại được chế tạo từ hợp kim đồng và bạc 
cao cấp, mang lại độ bền dài lâu và hiệu suất sử dụng tối ưu.  

Đèn LED chỉ báo tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng. 

Dòng sản phẩm đa dạng 
Tất cả ổ cắm đều trang bị màn che an toàn, với các phiên 
bản có hoặc không có công tắc và đèn LED chỉ báo.
Các loại ổ cắm chuẩn Anh, đa năng, Schuko và Âu-Mỹ (13A, 
15A, 16A).

Tích hợp cổng sạc USB Type A+C trên ổ cắm chuẩn Anh và 
ổ cắm đa năng, hỗ trợ bộ sạc USB độc lập với công suất tối 
đa 65W.

Tính năng chuyên biệt cho ngành dịch vụ khách sạn 
Bộ sản phẩm đa dạng bao gồm ổ cắm dao cạo râu, công tắc 
thẻ từ với chức năng thời gian trễ, công tắc nhấn chuông 
(trong nhà và ngoài trời) có các chỉ báo “Không làm phiền” 
và “Dọn phòng”.

—
Tính năng & Lợi ích
Đa dạng chức năng,
đáp ứng mọi nhu cầu



Framia đạt tiêu chuẩn Anh, được chế 
tạo từ nhựa và hợp kim đồng và bạc 
cao cấp, đảm bảo độ an toàn và tin cậy 
tuyệt đối cho người dùng. Công tắc 
16AX phù hợp với tải LED, mang lại hiệu 
quả sử dụng bền vững.

—
An toàn là ưu tiên hàng đầu
Bảo vệ từng khoảnh khắc
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—
Dễ dàng lắp đặt 
Tiết kiệm thời gian và công sức

–
Hộp lắp đặt có độ sâu giới 
hạn, tối ưu không gian và 
nâng cao hiệu quả lắp đặt.

–
Tấm gắn kim loại phủ 
nhựa dày 1,2mm giúp 
tăng độ ổn định trong 
quá trình lắp đặt. 

–
Thiết kế tháo lắp nhanh 
gọn, chỉ cần một bước 
đơn giản để tháo nắp 
che trước. 



—
Framia
Công tắc

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ công tắc đơn 1 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Bộ công tắc đơn 2 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Trắng BC127 2TCZ211001R0060 1 Trắng BC125 2TCZ211005R0060 1

Trắng mờ BC127-WM 2TCZ211001R3960 1 Trắng mờ BC125-WM 2TCZ211005R3960 1

Xám BC127-SG 2TCZ211001R6360 1 Xám BC125-SG 2TCZ211005R6360 1

Đen mờ BC127-MB 2TCZ211001R4460 1 Đen mờ BC125-MB 2TCZ211005R4460 1

Vàng Champagne BC127-CH 2TCZ211001R4160 1 Vàng Champagne BC125-CH 2TCZ211005R4160 1

Bộ công tắc đôi 1 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Bộ công tắc đôi 2 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Trắng BC122 2TCZ211002R0060 1 Trắng BC126 2TCZ211006R0060 1

Trắng mờ BC122-WM 2TCZ211002R3960 1 Trắng mờ BC126-WM 2TCZ211006R3960 1

Xám BC122-SG 2TCZ211002R6360 1 Xám BC126-SG 2TCZ211006R6360 1

Đen mờ BC122-MB 2TCZ211002R4460 1 Đen mờ BC126-MB 2TCZ211006R4460 1

Vàng Champagne BC122-CH 2TCZ211002R4160 1 Vàng Champagne BC126-CH 2TCZ211006R4160 1

Bộ công tắc ba 1 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Bộ công tắc ba 2 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Trắng BC123 2TCZ211003R0060 1 Trắng BC121 2TCZ211007R0060 1

Trắng mờ BC123-WM 2TCZ211003R3960 1 Trắng mờ BC121-WM 2TCZ211007R3960 1

Xám BC123-SG 2TCZ211003R6360 1 Xám BC121-SG 2TCZ211007R6360 1

Đen mờ BC123-MB 2TCZ211003R4460 1 Đen mờ BC121-MB 2TCZ211007R4460 1

Vàng Champagne BC123-CH 2TCZ211003R4160 1 Vàng Champagne BC121-CH 2TCZ211007R4160 1

Bộ công tắc bốn 1 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Bộ công tắc bốn 2 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Trắng BC124 2TCZ211004R0060 1 Trắng BC141 2TCZ211008R0060 1

Trắng mờ BC124-WM 2TCZ211004R3960 1 Trắng mờ BC141-WM 2TCZ211008R3960 1

Xám BC124-SG 2TCZ211004R6360 1 Xám BC141-SG 2TCZ211008R6360 1

Đen mờ BC124-MB 2TCZ211004R4460 1 Đen mờ BC141-MB 2TCZ211008R4460 1

Vàng Champagne BC124-CH 2TCZ211004R4160 1 Vàng Champagne BC141-CH 2TCZ211008R4160 1
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Framia
Công tắc

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ công tắc đơn 1 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Bộ công tắc đơn 2 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Trắng BC110 2TCZ211010R0070 1 Trắng BC112 2TCZ211011R0070 1

Trắng mờ BC110-WM 2TCZ211010R3970 1 Trắng mờ BC112-WM 2TCZ211011R3970 1

Xám BC110-SG 2TCZ211010R6370 1 Xám BC112-SG 2TCZ211011R6370 1

Đen mờ BC110-MB 2TCZ211010R4470 1 Đen mờ BC112-MB 2TCZ211011R4470 1

Vàng Champagne BC110-CH 2TCZ211010R4170 1 Vàng Champagne BC112-CH 2TCZ211011R4170 1

Bộ công tắc đôi 1 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Bộ công tắc đôi 2 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Trắng BC114 2TCZ211012R0070 1 Trắng BC115 2TCZ211013R0070 1

Trắng mờ BC114-WM 2TCZ211012R3970 1 Trắng mờ BC115-WM 2TCZ211013R3970 1

Xám BC114-SG 2TCZ211012R6370 1 Xám BC115-SG 2TCZ211013R6370 1

Đen mờ BC114-MB 2TCZ211012R4470 1 Đen mờ BC115-MB 2TCZ211013R4470 1

Vàng Champagne BC114-CH 2TCZ211012R4170 1 Vàng Champagne BC115-CH 2TCZ211013R4170 1

Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
In chữ “ON”

Bộ công tắc đôi 1 chiều 2 cực, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
In chữ “ON”

Trắng BC111 2TCZ211014R0070 1 Trắng BC113 2TCZ211028R0070 1

Trắng mờ BC111-WM 2TCZ211014R3970 1 Trắng mờ BC113-WM 2TCZ211028R3970 1

Xám BC111-SG 2TCZ211014R6370 1 Xám BC113-SG 2TCZ211028R6370 1

Đen mờ BC111-MB 2TCZ211014R4470 1 Đen mờ BC113-MB 2TCZ211028R4470 1

Vàng Champagne BC111-CH 2TCZ211014R4170 1 Vàng Champagne BC113-CH 2TCZ211028R4170 1

Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 
20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ “ON”

Bộ công tắc đôi 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 
20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ “ON”

Trắng BC171 2TCZ211015R0070 1 Trắng BC178 2TCZ211029R0070 1

Trắng mờ BC171-WM 2TCZ211015R3970 1 Trắng mờ BC178-WM 2TCZ211029R3970 1

Xám BC171-SG 2TCZ211015R6370 1 Xám BC178-SG 2TCZ211029R6370 1

Đen mờ BC171-MB 2TCZ211015R4470 1 Đen mờ BC178-MB 2TCZ211029R4470 1

Vàng Champagne BC171-CH 2TCZ211015R4170 1 Vàng Champagne BC178-CH 2TCZ211029R4170 1
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—
Framia
Công tắc

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 
in chữ “Waterheater” 20AX (dùng cho máy 
nước nóng)
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ “ON” & “Waterheater”

Bộ công tắc đơn 2 chiều 2 cực, có đèn LED, 
in chữ “Waterheater” 20AX (dùng cho máy 
nước nóng)
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ “ON” & “Waterheater”

Trắng BC171WH 2TCZ211016R0070 1 Trắng BC180 2TCZ211017R0070 1

Trắng mờ BC171WH-WM 2TCZ211016R3970 1 Trắng mờ BC180-WM 2TCZ211017R3970 1

Xám BC171WH-SG 2TCZ211016R6370 1 Xám BC180-SG 2TCZ211017R6370 1

Đen mờ BC171WH-MB 2TCZ211016R4470 1 Đen mờ BC180-MB 2TCZ211017R4470 1

Vàng Champagne BC171WH-CH 2TCZ211016R4170 1 Vàng Champagne BC180-CH 2TCZ211017R4170 1

Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 
32A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 32A
Có đèn LED chỉ báo

Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 
45A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 45A
Có đèn LED chỉ báo

Trắng BC176 2TCZ211018R0090 1 Trắng BC177 2TCZ211019R0090 1

Trắng mờ BC176-WM 2TCZ211018R3990 1 Trắng mờ BC177-WM 2TCZ211019R3990 1

Xám BC176-SG 2TCZ211018R6390 1 Xám BC177-SG 2TCZ211019R6390 1

Đen mờ BC176-MB 2TCZ211018R4490 1 Đen mờ BC177-MB 2TCZ211019R4490 1

Vàng Champagne BC176-CH 2TCZ211018R4190 1 Vàng Champagne BC177-CH 2TCZ211019R4190 1

Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 
32A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 32A
Có đèn LED chỉ báo

Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 
45A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 45A
Có đèn LED chỉ báo

Trắng BC176W 2TCZ211018R0091 1 Trắng BC177W 2TCZ211019R0091 1

Trắng mờ BC176W-WM 2TCZ211018R3991 1 Trắng mờ BC177W-WM 2TCZ211019R3991 1

Xám BC176W-SG 2TCZ211018R6391 1 Xám BC177W-SG 2TCZ211019R6391 1

Đen mờ BC176W-MB 2TCZ211018R4491 1 Đen mờ BC177W-MB 2TCZ211019R4491 1

Vàng Champagne BC176W-CH 2TCZ211018R4191 1 Vàng Champagne BC177W-CH 2TCZ211019R4191 1

Bộ công tắc nhấn đơn 1 chiều, 10A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Bộ công tắc nhấn đơn 2 chiều, 10A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Trắng BC430 2TCZ211021R0030 1 Trắng BC456 2TCZ211022R0030 1

Trắng mờ BC430-WM 2TCZ211021R3930 1 Trắng mờ BC456-WM 2TCZ211022R3930 1

Xám BC430-SG 2TCZ211021R6330 1 Xám BC456-SG 2TCZ211022R6330 1

Đen mờ BC430-MB 2TCZ211021R4430 1 Đen mờ BC456-MB 2TCZ211022R4430 1

Vàng Champagne BC430-CH 2TCZ211021R4130 1 Vàng Champagne BC456-CH 2TCZ211022R4130 1
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Framia
Công tắc

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ nút nhấn đôi 1 chiều, 10A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Bộ nút nhấn ba 1 chiều, 10A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Trắng BC438 2TCZ211023R0030 1 Trắng BC439 2TCZ211030R0030 1

Trắng mờ BC438-WM 2TCZ211023R3930 1 Trắng mờ BC439-WM 2TCZ211030R3930 1

Xám BC438-SG 2TCZ211023R6330 1 Xám BC439-SG 2TCZ211030R6330 1

Đen mờ BC438-MB 2TCZ211023R4430 1 Đen mờ BC439-MB 2TCZ211030R4430 1

Vàng Champagne BC438-CH 2TCZ211023R4130 1 Vàng Champagne BC439-CH 2TCZ211030R4130 1

Bộ nút nhấn chuông, 10A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A
Có biểu tượng chuông

Bộ công tắc điều khiển rèm 
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Trắng BC429 2TCZ211020R0030 1 Trắng BC149 2TCZ211024R0030 1

Trắng mờ BC429-WM 2TCZ211020R3930 1 Trắng mờ BC149-WM 2TCZ211024R3930 1

Xám BC429-SG 2TCZ211020R6330 1 Xám BC149-SG 2TCZ211024R6330 1

Đen mờ BC429-MB 2TCZ211020R4430 1 Đen mờ BC149-MB 2TCZ211024R4430 1

Vàng Champagne BC429-CH 2TCZ211020R4130 1 Vàng Champagne BC149-CH 2TCZ211024R4130 1

Bộ công tắc trung gian, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Bộ công tắc sáu 2 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Trắng BC150 2TCZ211009R0060 1 Trắng BC198 2TCZ211027R0060 1

Trắng mờ BC150-WM 2TCZ211009R3960 1 Trắng mờ BC198-WM 2TCZ211027R3960 1

Xám BC150-SG 2TCZ211009R6360 1 Xám BC198-SG 2TCZ211027R6360 1

Đen mờ BC150-MB 2TCZ211009R4460 1 Đen mờ BC198-MB 2TCZ211027R4460 1

Vàng Champagne BC150-CH 2TCZ211009R4160 1 Vàng Champagne BC198-CH 2TCZ211027R4160 1

Bộ công tắc bốn 2 chiều, 16AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16AX

Trắng BC191 2TCZ211026R0060 1

Trắng mờ BC191-WM 2TCZ211026R3960 1

Xám BC191-SG 2TCZ211026R6360 1

Đen mờ BC191-MB 2TCZ211026R4460 1

Vàng Champagne BC191-CH 2TCZ211026R4160 1
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—
Framia
Ổ cắm

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc, 16A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc, 16A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Trắng BC294 2TCZ212013R0060 1 Trắng BC253 2TCZ212023R0060 1

Trắng mờ BC294-WM 2TCZ212013R3960 1 Trắng mờ BC253-WM 2TCZ212023R3960 1

Xám BC294-SG 2TCZ212013R6360 1 Xám BC253-SG 2TCZ212023R6360 1

Đen mờ BC294-MB 2TCZ212013R4460 1 Đen mờ BC253-MB 2TCZ212023R4460 1

Vàng Champagne BC294-CH 2TCZ212013R4160 1 Vàng Champagne BC253-CH 2TCZ212023R4160 1

Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc tích hợp 
cổng USB Type A+C, 16A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A
Cổng sạc USB-C: Công suất tối đa 20W
Cổng sạc USB-A: Công suất tối đa 18W
Cổng sạc USB-A+C: Công suất tối đa 15W

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc tích hợp 
cổng USB Type A+C, 16A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A
Cổng sạc USB-C: Công suất tối đa 20W
Cổng sạc USB-A: Công suất tối đa 18W
Cổng sạc USB-A+C: Công suất tối đa 15W

Trắng BC251 2TCZ212014R0060 1 Trắng BC250 2TCZ212015R0060 1

Trắng mờ BC251-WM 2TCZ212014R3960 1 Trắng mờ BC250-WM 2TCZ212015R3960 1

Xám BC251-SG 2TCZ212014R6360 1 Xám BC250-SG 2TCZ212015R6360 1

Đen mờ BC251-MB 2TCZ212014R4460 1 Đen mờ BC250-MB 2TCZ212015R4460 1

Vàng Champagne BC251-CH 2TCZ212014R4160 1 Vàng Champagne BC250-CH 2TCZ212015R4160 1

Cổng sạc USB, Type A+C
Cổng sạc USB-C: Công suất tối đa 65W
Cổng sạc USB-A: Công suất tối đa 45W
Cổng sạc USB-A+C: Công suất tối đa 10W+45W

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu, chuẩn Âu-Mỹ, có công 
tắc, 10A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Trắng BC249 2TCZ212016R0010 1 Trắng BC222 2TCZ212020R0030 1

Trắng mờ BC249-WM 2TCZ212016R3910 1 Trắng mờ BC222-WM 2TCZ212020R3930 1

Xám BC249-SG 2TCZ212016R6310 1 Xám BC222-SG 2TCZ212020R6330 1

Đen mờ BC249-MB 2TCZ212016R4410 1 Đen mờ BC222-MB 2TCZ212020R4430 1

Vàng Champagne BC249-CH 2TCZ212016R4110 1 Vàng Champagne BC222-CH 2TCZ212020R4130 1

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu, chuẩn Âu-Mỹ có tiếp 
đất, 16A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu, chuẩn Âu-Mỹ có tiếp 
đất, 16A
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Trắng BC244 2TCZ212021R0060 1 Trắng BC245 2TCZ212022R0060 1

Trắng mờ BC244-WM 2TCZ212021R3960 1 Trắng mờ BC245-WM 2TCZ212022R3960 1

Xám BC244-SG 2TCZ212021R6360 1 Xám BC245-SG 2TCZ212022R6360 1

Đen mờ BC244-MB 2TCZ212021R4460 1 Đen mờ BC245-MB 2TCZ212022R4460 1

Vàng Champagne BC244-CH 2TCZ212021R4160 1 Vàng Champagne BC245-CH 2TCZ212022R4160 1
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Framia
Bộ ổ cắm dữ liệu

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ ổ cắm TV đơn
Dải tần số: 5-1000MHz

Bộ ổ cắm TH vệ tinh đơn
Loại F, cách ly
Dải tần số: 5-1000MHz

Trắng BC301 2TCZ213001R0010 1 Trắng BC309 2TCZ213002R0010 1

Trắng mờ BC301-WM 2TCZ213001R3910 1 Trắng mờ BC309-WM 2TCZ213002R3910 1

Xám BC301-SG 2TCZ213001R6310 1 Xám BC309-SG 2TCZ213002R6310 1

Đen mờ BC301-MB 2TCZ213001R4410 1 Đen mờ BC309-MB 2TCZ213002R4410 1

Vàng Champagne BC301-CH 2TCZ213001R4110 1 Vàng Champagne BC309-CH 2TCZ213002R4110 1

Bộ ổ cắm TV & FM đôi
Dải tần số: 5-1000MHz 

Bộ ổ cắm TV, TH vệ tinh & FM ba
Dải tần số: 5-1000MHz
Loại F, cách ly

Trắng BC312 2TCZ213004R0010 1 Trắng BC313 2TCZ213003R0010 1

Trắng mờ BC312-WM 2TCZ213004R3910 1 Trắng mờ BC313-WM 2TCZ213003R3910 1

Xám BC312-SG 2TCZ213004R6310 1 Xám BC313-SG 2TCZ213003R6310 1

Đen mờ BC312-MB 2TCZ213004R4410 1 Đen mờ BC313-MB 2TCZ213003R4410 1

Vàng Champagne BC312-CH 2TCZ213004R4110 1 Vàng Champagne BC313-CH 2TCZ213003R4110 1

Bộ ổ cắm điện thoại đơn
Kết nối chuẩn RJ11
UTP 4 cực

Bộ ổ cắm điện thoại đôi
Kết nối chuẩn RJ11
UTP 4 cực

Trắng BC321 2TCZ213005R0010 1 Trắng BC322 2TCZ213006R0010 1

Trắng mờ BC321-WM 2TCZ213005R3910 1 Trắng mờ BC322-WM 2TCZ213006R3910 1

Xám BC321-SG 2TCZ213005R6310 1 Xám BC322-SG 2TCZ213006R6310 1

Đen mờ BC321-MB 2TCZ213005R4410 1 Đen mờ BC322-MB 2TCZ213006R4410 1

Vàng Champagne BC321-CH 2TCZ213005R4110 1 Vàng Champagne BC322-CH 2TCZ213006R4110 1

Bộ ổ cắm TV/điện thoại đôi
Dải tần số: 5-1000MHz
Kết nối chuẩn RJ11

Bộ ổ cắm TV/dữ liệu đôi
Dải tần số: 5-1000MHz
Kết nối chuẩn RJ45
Cat.5e
UTP 8 cực

Trắng BC324 2TCZ213007R0010 1 Trắng BC325 2TCZ213008R0010 1

Trắng mờ BC324-WM 2TCZ213007R3910 1 Trắng mờ BC325-WM 2TCZ213008R3910 1

Xám BC324-SG 2TCZ213007R6310 1 Xám BC325-SG 2TCZ213008R6310 1

Đen mờ BC324-MB 2TCZ213007R4410 1 Đen mờ BC325-MB 2TCZ213008R4410 1

Vàng Champagne BC324-CH 2TCZ213007R4110 1 Vàng Champagne BC325-CH 2TCZ213008R4110 1
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Framia
Bộ ổ cắm dữ liệu

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ ổ cắm điện thoại & dữ liệu đôi
RJ45
Cat.5e
UTP 8 cực

Bộ ổ cắm dữ liệu đơn
RJ45
Cat.5e
UTP 8 cực

Trắng BC323 2TCZ213009R0010 1 Trắng BC331 2TCZ213010R0010 1

Trắng mờ BC323-WM 2TCZ213009R3910 1 Trắng mờ BC331-WM 2TCZ213010R3910 1

Xám BC323-SG 2TCZ213009R6310 1 Xám BC331-SG 2TCZ213010R6310 1

Đen mờ BC323-MB 2TCZ213009R4410 1 Đen mờ BC331-MB 2TCZ213010R4410 1

Vàng Champagne BC323-CH 2TCZ213009R4110 1 Vàng Champagne BC331-CH 2TCZ213010R4110 1

Bộ ổ cắm dữ liệu đôi
RJ45
Cat.5e
UTP 8 cực

Bộ ổ cắm dữ liệu đơn
RJ45
Cat.6
UTP 8 cực

Trắng BC332 2TCZ213011R0010 1 Trắng BC333 2TCZ213012R0010 1

Trắng mờ BC332-WM 2TCZ213011R3910 1 Trắng mờ BC333-WM 2TCZ213012R3910 1

Xám BC332-SG 2TCZ213011R6310 1 Xám BC333-SG 2TCZ213012R6310 1

Đen mờ BC332-MB 2TCZ213011R4410 1 Đen mờ BC333-MB 2TCZ213012R4410 1

Vàng Champagne BC332-CH 2TCZ213011R4110 1 Vàng Champagne BC333-CH 2TCZ213012R4110 1

Bộ ổ cắm dữ liệu đôi
RJ45
Cat.6
UTP 8 cực

Bộ ổ cắm dữ liệu đơn
RJ45
Cat.6a
UTP 8 cực

Trắng BC329 2TCZ213013R0010 1 Trắng BC318 2TCZ213014R0010 1

Trắng mờ BC329-WM 2TCZ213013R3910 1 Trắng mờ BC318-WM 2TCZ213014R3910 1

Xám BC329-SG 2TCZ213013R6310 1 Xám BC318-SG 2TCZ213014R6310 1

Đen mờ BC329-MB 2TCZ213013R4410 1 Đen mờ BC318-MB 2TCZ213014R4410 1

Vàng Champagne BC329-CH 2TCZ213013R4110 1 Vàng Champagne BC318-CH 2TCZ213014R4110 1

Bộ ổ cắm dữ liệu đôi
RJ45
Cat.6a
UTP 8 cực

Vỏ ổ cắm dữ liệu đơn

Trắng BC317 2TCZ213015R0010 1 Trắng BC331-H 2TCZ213016R0010 1

Trắng mờ BC317-WM 2TCZ213015R3910 1 Trắng mờ BC331-H-WM 2TCZ213016R3910 1

Xám BC317-SG 2TCZ213015R6310 1 Xám BC331-H-SG 2TCZ213016R6310 1

Đen mờ BC317-MB 2TCZ213015R4410 1 Đen mờ BC331-H-MB 2TCZ213016R4410 1

Vàng Champagne BC317-CH 2TCZ213015R4110 1 Vàng Champagne BC331-H-CH 2TCZ213016R4110 1
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Framia
Thiết bị chức năng

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ ổ cắm dao cạo râu
Điện áp vào: 230V, 50Hz/60Hz
Điện áp ra: 115V/230V, 20VA

Bộ công tắc thẻ từ, 16A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A
Khả năng tương thích tải:
- Đèn sợi đốt: 4000W
- Động cơ: 200VA
- Đèn huỳnh quang: 200VA
- Đèn tự chấn lưu: 100VA
Thời gian trễ: 30 giây ~ 45 giây
Tích hợp Đèn LED chỉ báo

Trắng BC401 2TCZ214001R0010 1 Trắng BC402 2TCZ214002R0060 1

Trắng mờ BC401-WM 2TCZ214001R3910 1 Trắng mờ BC402-WM 2TCZ214002R3960 1

Xám BC401-SG 2TCZ214001R6310 1 Xám BC402-SG 2TCZ214002R6360 1

Đen mờ BC401-MB 2TCZ214001R4410 1 Đen mờ BC402-MB 2TCZ214002R4460 1

Vàng Champagne BC401-CH 2TCZ214001R4110 1 Vàng Champagne BC402-CH 2TCZ214002R4160 1

Nút nhấn DND/MUR có biểu tượng chuông, 
10A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A
Tích hợp đèn báo đỏ/xanh và biểu tượng chuông

Công tắc đôi DND/MUR có đèn LED, 10A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A
Liên động giữa các lỗ
Tích hợp đèn báo đỏ/xanh và biểu tượng chuông

Trắng BC403 2TCZ214003R0030 1 Trắng BC493 2TCZ214004R0030 1

Trắng mờ BC403-WM 2TCZ214003R3930 1 Trắng mờ BC493-WM 2TCZ214004R3930 1

Xám BC403-SG 2TCZ214003R6330 1 Xám BC493-SG 2TCZ214004R6330 1

Đen mờ BC403-MB 2TCZ214003R4430 1 Đen mờ BC493-MB 2TCZ214004R4430 1

Vàng Champagne BC403-CH 2TCZ214003R4130 1 Vàng Champagne BC493-CH 2TCZ214004R4130 1

Công tắc điều chỉnh độ sáng cho đèn LED
Điện áp định mức: 220V-240V AC
Tần số: 50-60Hz
Dải công suất tải: 3-150VA
Loại tải:
- Đèn LED điều chỉnh được
- Đèn sợi đốt
- Đèn halogen nguồn 220V

Công tắc điều chỉnh độ sáng cho đèn dạng 
xoay
Điện áp định mức: 220V AC
Tần số: 50-60Hz
Dải điều chỉnh: 25-500VA
Loại tải:
- Đèn sợi đốt
- Đèn halogen nguồn 220V

Trắng BC405 2TCZ214006R0010 1 Trắng BC412 2TCZ214005R0010 1

Trắng mờ BC405-WM 2TCZ214006R3910 1 Trắng mờ BC412-WM 2TCZ214005R3910 1

Xám BC405-SG 2TCZ214006R6310 1 Xám BC412-SG 2TCZ214005R6310 1

Đen mờ BC405-MB 2TCZ214006R4410 1 Đen mờ BC412-MB 2TCZ214005R4410 1

Vàng Champagne BC405-CH 2TCZ214006R4110 1 Vàng Champagne BC412-CH 2TCZ214005R4110 1

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt
Điện áp định mức: 220V AC
Tần số: 50-60Hz
Dải điều chỉnh: 500-25VA (từ cao xuống thấp)

Trắng BC422 2TCZ214007R0010 1

Trắng mờ BC422-WM 2TCZ214007R3910 1

Xám BC422-SG 2TCZ214007R6310 1

Đen mờ BC422-MB 2TCZ214007R4410 1

Vàng Champagne BC422-CH 2TCZ214007R4110 1
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Framia
Phụ kiện

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Bộ đấu dây, cầu chì, 13A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A

Bộ đấu dây, cầu chì, công tắc, và đèn LED, 
13A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A
Có công tắc 2 cực
Có đèn LED chỉ báo

Trắng BC506 2TCZ215001R0040 1 Trắng BC507 2TCZ215002R0040 1

Trắng mờ BC506-WM 2TCZ215001R3940 1 Trắng mờ BC507-WM 2TCZ215002R3940 1

Xám BC506-SG 2TCZ215001R6340 1 Xám BC507-SG 2TCZ215002R6340 1

Đen mờ BC506-MB 2TCZ215001R4440 1 Đen mờ BC507-MB 2TCZ215002R4440 1

Vàng Champagne BC506-CH 2TCZ215001R4140 1 Vàng Champagne BC507-CH 2TCZ215002R4140 1

Bộ đấu dây, cầu chì và công tắc, 13A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A
Có công tắc 2 cực

Bộ đấu dây, cầu chì và đèn LED, 13A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A
Có đèn LED chỉ báo

Trắng BC508 2TCZ215011R0040 1 Trắng BC577 2TCZ215003R0040 1

Trắng mờ BC508-WM 2TCZ215011R3940 1 Trắng mờ BC577-WM 2TCZ215003R3940 1

Xám BC508-SG 2TCZ215011R6340 1 Xám BC577-SG 2TCZ215003R6340 1

Đen mờ BC508-MB 2TCZ215011R4440 1 Đen mờ BC577-MB 2TCZ215003R4440 1

Vàng Champagne BC508-CH 2TCZ215011R4140 1 Vàng Champagne BC577-CH 2TCZ215003R4140 1

Bộ đấu dây 25A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 25A

Bộ đấu dây 45A
Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 45A

Trắng BC589 2TCZ215004R0070 1 Trắng BC590 2TCZ215005R0090 1

Trắng mờ BC589-WM 2TCZ215004R3970 1 Trắng mờ BC590-WM 2TCZ215005R3990 1

Xám BC589-SG 2TCZ215004R6370 1 Xám BC590-SG 2TCZ215005R6390 1

Đen mờ BC589-MB 2TCZ215004R4470 1 Đen mờ BC590-MB 2TCZ215005R4490 1

Vàng Champagne BC589-CH 2TCZ215004R4170 1 Vàng Champagne BC590-CH 2TCZ215005R4190 1

Mặt che trơn đơn Mặt che trơn đôi

Trắng BC504 2TCZ215006R0010 1 Trắng BC505 2TCZ215007R0010 1

Trắng mờ BC504-WM 2TCZ215006R3910 1 Trắng mờ BC505-WM 2TCZ215007R3910 1

Xám BC504-SG 2TCZ215006R6310 1 Xám BC505-SG 2TCZ215007R6310 1

Đen mờ BC504-MB 2TCZ215006R4410 1 Đen mờ BC505-MB 2TCZ215007R4410 1

Vàng Champagne BC504-CH 2TCZ215006R4110 1 Vàng Champagne BC505-CH 2TCZ215007R4110 1
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Framia
Phụ kiện

Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói Sản phẩm Loại Mã đặt hàng Đóng gói

Khung đôi Khung ba

Trắng BC621 2TCZ215008R0010 1 Trắng BC631 2TCZ215009R0010 1

Trắng mờ BC621-WM 2TCZ215008R3910 1 Trắng mờ BC631-WM 2TCZ215009R3910 1

Xám BC621-SG 2TCZ215008R6310 1 Xám BC631-SG 2TCZ215009R6310 1

Đen mờ BC621-MB 2TCZ215008R4410 1 Đen mờ BC631-MB 2TCZ215009R4410 1

Vàng Champagne BC621-CH 2TCZ215008R4110 1 Vàng Champagne BC631-CH 2TCZ215009R4110 1

Khung bốn

Trắng BC641 2TCZ215010R0010 1

Trắng mờ BC641-WM 2TCZ215010R3910 1

Xám BC641-SG 2TCZ215010R6310 1

Đen mờ BC641-MB 2TCZ215010R4410 1

Vàng Champagne BC641-CH 2TCZ215010R4110 1
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—
Kích thước khung đơn

—
Kích thước khung đôi

—
Kích thước Ổ cắm dao cạo râu

—
Khoảng cách giữa các vít cố định khung đơn

—
Khoảng cách giữa các vít cố định khung đôi

—
Khoảng cách giữa các vít cố định Ổ cắm dao cạo râu

—
Framia
Kích thước

86

86

60.3

146

86

120.6

86

14
6

12
0.
7
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—
Công tắc đơn 1 chiều

—
Công tắc đôi 1 chiều           

—
Công tắc ba 1 chiều

—
Công tắc bốn 1 chiều

—
Công tắc đơn 2 chiều

—
Công tắc đôi 2 chiều

—
Công tắc ba 2 chiều

—
Công tắc bốn 2 chiều

—
Công tắc đơn 1 chiều 2 cực 20AX

—
Framia
Sơ đồ đấu nối

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L
Earth

Load
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N

L

C

L2

L1

C

L2

L1

—
Công tắc đơn 1 chiều 20AX

—
Bộ công tắc dùng cho bếp điện

—
Bộ công tắc dao cạo râu

—
Ổ cắm đơn có công tắc 13A 

—
Ổ cắm đôi có công tắc 13A

—
Bộ đấu dây 45A

—
Bộ đấu dây 25A

—
Công tắc trung gian đơn	

—
Công tắc đơn 1 chiều 2 cực 32A/45A

—
Framia
Sơ đồ đấu nối

N

L

Load

N

L
Earth

Load

N

L
Earth

N

L
Earth

N
L

Earth

Load

N

L

Earth

N

L
Earth

N

L
Earth
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Mã màu nối dây
SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

ELA-T568A
Màu dây

ELA-T568B
Màu dây

Dây điện thoại
(cặp dây xoắn)

Ổ cắm jack mô-đun
(6 vị trí, 4 tiếp điểm)

Số
chân

Trắng/
xanh lục

Trắng/
xanh lục

xanh lục

xanh
da trời

xanh
da trời

Trắng/
Cam

Trắng/
Cam

Trắng/
Nâu
Nâu Nâu

Trắng/
Nâu

Trắng/ xanh
da trời

Trắng/ xanh
da trời

Cam

xanh lụcCam

Dây điện thoại
(cặp dây xoắn)

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

Ổ cắm jack mô-đun
(6 vị trí, 4 tiếp điểm)

Mã màu nối dây
Số

chân
Màu
cơ sở

Đen Tiếp đất
Đỏ L2

L1Xanh lục
Vàng Dự phòng

Chỉ báo

—
Ổ căm đơn có công tắc 5A

—
Ổ căm đôi chuẩn Âu-Mỹ có 
công tắc 10A

—
Ổ cắm đơn chuẩn SCHUKO 16A

—
Ổ cắm điện thoại 1G

—
Công tắc điều khiển rèm

—
Công tắc thẻ từ

—
Công tắc chuông DND/MUR (bên ngoài)

—
Công tắc DND/MUR (trong phòng)

—
Ổ cắm dữ liệu 1G/2G

—
Cổng sạc USB đôi, Type A+C

—
Ổ cắm TV đơn

—
Ổ cắm TV&FM đôi/ Ổ cắm TV ba/ 
Ổ cắm Vệ tinh & FM

—
Ổ căm đơn có công tắc 15A

—
Ổ căm đơn/đôi chuẩn Âu-Mỹ
có tiếp đất 16A

—
Framia
Sơ đồ đấu nối

N

L
Earth

N

L
Earth

N

L

N

L
Earth

N

L
Earth

N

L

N

L

N

L

Load

N
L
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—
Công tắc điều chỉnh độ sáng 
cho đèn dạng xoay

—
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt

—
Bộ đấu dây, cầu chì và công tắc

—
Công tắc điều chỉnh độ sáng cho 
đèn LED – Hoạt động 1 chiều

—
Bộ đấu dây, cầu chì

—
Framia
Sơ đồ đấu nối

N

L

N

L

N

L

N

L
Earth

N

L
Earth



—
Framia
Các Tiêu chuẩn Quốc tế

Mô tả sản phẩm Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn

Công tắc IEC60669-1 
BSEN60669-1 
SS 227 
MSIEC60669-1

Công tắc cho các thiết bị gia dụng và các thiết bị lắp đặt điện cố định 
tương tự

Bộ điều khiển bếp điện BS4177 
IEC60669-1 
BS1363-2 
SASO 2203

Thông số kỹ thuật cho bộ điều khiển bếp điện
Công tắc cho các thiết bị gia dụng và các thiết bị lắp đặt điện cố định 
tương tự
Thông số kỹ thuật cho ổ cắm có công tắc và không có công tắc 13 A 

Ổ cắm 16A IEC60884-1 Phích cắm và ổ cắm cho dân dụng và các mục đích tương tự
Phần 1: các yêu cầu chung

Ổ cắm dao cạo râu IEC60558-1 
IEC60558-2-5

An toàn của máy biến áp nguồn, bộ nguồn và các thiết bị tương tự - 
Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp dao cạo râu và bộ cấp 
nguồn dao cạo râu

Công tắc điều chỉnh độ sáng/
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt/
công tắc thẻ từ

IEC60669-2-1 Công tắc cho các thiết bị gia dụng và các thiết bị lắp đặt điện cố định 
tương tự - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể - Công tắc điện tử 

Viễn thông BS5733 Yêu cầu chung cho các phụ kiện điện

Bộ đấu dây cầu chì BS 1363-4 
SS403

Thông số kỹ thuật cho các Bộ kết nối cầu chì 13 A, có công tắc và 
không có công tắc

Bộ đấu dây 25A/45A BS 5733 
MS1144 
MS1145

Yêu cầu chung cho các phụ kiện điện

Tấm ốp BS5733 Yêu cầu chung cho các phụ kiện điện

Bộ điều khiển nhiệt độ IEC60730-1 / EN60730-1 Bộ điều khiển điện tự động - Phần 1: Yêu cầu chung

IEC60730-2-9 / EN60730-2-9 Bộ điều khiển điện tự động - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với bộ điều 
khiển cảm biến nhiệt độ

Cổng sạc USB IEC62368-1 Thiết bị âm thanh/hình ảnh, công nghệ thông tin và truyền thông - 
Phần 1: Yêu cầu an toàn

IEC 61000-6-3/ EN IEC 61000-6-3 Tương thích điện từ (EMC) - Phần 6-3: Tiêu chuẩn đặc trưng - Tiêu 
chuẩn phát xạ đối với thiết bị trong môi trường dân cư

IEC 61000-6-1/ EN IEC 61000-6-1 Tương thích điện từ (EMC) - Phần 6-1: Tiêu chuẩn đặc trưng - Tiêu 
chuẩn miễn nhiễm đối với môi trường dân cư, thương mại và công 
nghiệp nhẹ
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